
Phụ lục I
THÀNH PHỐ TAM KỲ

I. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP:

Vị trí/đơn giá đề xuất
(đ/m²)STT Tên đơn vị hành chính/Loại đất nông 

nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2

1 Phường Hòa Hương   
 Đất trồng lúa nước 72.000 57.000
 Đất trồng cây hằng năm còn lại 72.000 57.000
 Đất trồng cây lâu năm 75.000 60.000
 Đất nuôi trồng thủy sản 75.000 60.000
2 Phường Phước Hòa   
 Đất trồng cây hằng năm còn lại 72.000 -
 Đất trồng cây lâu năm 75.000 -
 Đất nuôi trồng thủy sản 75.000 -
3 Phường Tân Thạnh   
 Đất trồng lúa nước 72.000 57.000
 Đất trồng cây hằng năm còn lại 72.000 57.000
 Đất trồng cây lâu năm 75.000 60.000
 Đất rừng sản xuất 55.000 44.000
 Đất nuôi trồng thủy sản 75.000 60.000
4 Phường Hòa Thuận   
 Đất trồng lúa nước 72.000 57.000
 Đất trồng cây hằng năm còn lại 72.000 57.000
 Đất trồng cây lâu năm 75.000 60.000
 Đất rừng sản xuất 55.000 44.000
 Đất nuôi trồng thủy sản 75.000 -
5 Phường An Mỹ   
 Đất trồng cây hằng năm còn lại 72.000 -
 Đất trồng cây lâu năm 75.000 -
 Đất nuôi trồng thủy sản 75.000 -
6 Phường Trường Xuân   
 Đất trồng lúa nước 72.000 57.000
 Đất trồng cây hằng năm còn lại 72.000 57.000
 Đất trồng cây lâu năm 75.000 60.000
 Đất rừng sản xuất 55.000 52.000
 Đất nuôi trồng thủy sản 75.000 60.000
7 Phường An Xuân   



2

 Đất trồng cây hằng năm còn lại 72.000 -
 Đất trồng cây lâu năm 75.000 -
8 Phường An Sơn   
 Đất trồng lúa nước 72.000 -
 Đất trồng cây hằng năm còn lại 72.000 -
 Đất trồng cây lâu năm 75.000 -
 Đất rừng sản xuất 55.000 -
 Đất nuôi trồng thủy sản 75.000 -
9 Phường An Phú 0  
 Đất trồng lúa nước 72.000 -
 Đất trồng cây hằng năm còn lại 72.000 -
 Đất trồng cây lâu năm 75.000 -
 Đất rừng sản xuất 55.000 -
 Đất nuôi trồng thủy sản 75.000 -

10 Xã Tam Ngọc   
 Đất trồng lúa nước 72.000 57.000
 Đất trồng cây hằng năm còn lại 72.000 57.000
 Đất trồng cây lâu năm 75.000 60.000
 Đất rừng sản xuất 55.000 44.000
 Đất nuôi trồng thủy sản 75.000 52.000

11 Xã Tam Phú   
 Đất trồng lúa nước 72.000 57.000
 Đất trồng cây hằng năm còn lại 72.000 57.000
 Đất trồng cây lâu năm 75.000 60.000
 Đất rừng sản xuất 55.000 38.000
 Đất nuôi trồng thủy sản 75.000 52.000

12 Xã Tam Thăng   
 Đất trồng lúa nước 72.000 57.000
 Đất trồng cây hằng năm còn lại 72.000 57.000
 Đất trồng cây lâu năm 75.000 60.000
 Đất rừng sản xuất 55.000 38.000
 Đất nuôi trồng thủy sản 75.000 52.000

13 Xã Tam Thanh   
 Đất trồng lúa nước 72.000 57.000
 Đất trồng cây hằng năm còn lại 72.000 57.000
 Đất trồng cây lâu năm 75.000 60.000
 Đất rừng sản xuất 55.000 38.000
 Đất nuôi trồng thủy sản 75.000 52.000



3

II. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT Ở THUỘC TUYẾN ĐƯỜNG 
LIÊN QUAN ĐI QUA NHIỀU XÃ, PHƯỜNG:

TT Đơn vị hành chính/Ranh giới đất Vị 
trí

Đơn giá
(đ/m2)

 Phần 1: Các tuyến đường liên quan đi qua nhiều xã, 
phường   

1 Quốc lộ 1A: Đoạn từ cầu Ông Trang đến Bến xe 1 14.400.000
2 Ðường Phan Bội Châu 1 26.400.000
3 Đường Phan Châu Trinh   

3.1 Đoạn từ đường Nguyễn Du đến ngã tư Trần Cao Vân 1 39.300.000

3.2 Đoạn từ ngã tư Trần Cao Vân đến ngã tư đường Tôn Đức 
Thắng - Duy Tân 2 29.700.000

3.3 Đoạn từ ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Duy Tân đến ngã tư 
đường Cao Hồng Lãnh - Nguyễn Văn Bổng 3 24.200.000

3.4 Đoạn từ ngã tư đường Cao Hồng Lãnh - Nguyễn Văn Bổng 
đến cuối tuyến 4 18.700.000

4 Đường Hùng Vương   
4.1 Đoạn từ đường Phan Bội Châu đến đường Trần Hưng Đạo 2 20.400.000
4.2 Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Tôn Đức Thắng 1 24.600.000
4.3 Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến cầu Tam Kỳ 3 18.000.000
5 Đường Lý Thường Kiệt   

5.1 Đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Trần Hưng Đạo 1 15.000.000
5.2 Đoạn từ đường Trần Hưng Đạo đến cuối tuyến 2 24.000.000
6 Đường Nguyễn Hoàng   

6.1 Đoạn từ ngã ba Huỳnh Thúc Kháng đến ngã tư Trần Cao 
Vân 2 12.000.000

6.2 Các đoạn đường còn lại 1 8.400.000
7 Đường Nguyễn Văn Trỗi   

7.1 Đoạn từ đường Phan Bội Châu đến cầu Nguyễn Văn Trỗi 1 21.600.000

7.2 Đoạn từ cầu Nguyễn Văn Trỗi đến ngã tư đường Lê Thánh 
Tông 2 14.400.000

7.3 Đoạn từ ngã tư đường Lê Thánh Tông đến giáp xã Tam 
Thăng 3 7.200.000

8 Đường Trần Quý Cáp   
8.1 Đoạn từ đường Phan Bội Châu đến đường Hùng Vương 1 24.000.000
8.2 Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Lý Thường Kiệt 2 20.400.000
8.3 Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Hà Huy Tập 3 18.000.000
9 Đường Trần Phú   

9.1 Đoạn từ đường Phan Bội Châu đến đường Hùng Vương 1 23.800.000
9.2 Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Hoàng 2 20.230.000

9.3 Đoạn từ đường Phan Bội Châu đến hết tường rào Nhà bảo 
tàng Tỉnh (còn dự án) 2 20.230.000

10 Đường Trần Phú (nối dài)   

10.1 Đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến hết ngã ba trục chính khu 
công nghiệp Thuận Yên 1 9.600.000

10.2 Đoạn từ ngã ba đường trục chính KCN Thuận Yên đến giáp 
ranh huyện Phú Ninh (đường hiện trạng) 2 3.600.000
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10.3 Đoạn từ ngã ba đường trục chính KCN Thuận Yên đến giáp 
ranh huyện Phú Ninh (đường dự án) 3 4.800.000

11 Đường Trưng Nữ Vương   
11.1 Đoạn từ đường Bạch Đằng đến đường Phan Bội Châu 2 21.600.000
11.2 Đọan từ đường Phan Bội Châu đến Lý Thường Kiệt 1 24.000.000
11.3 Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Hà Huy Tập 3 20.400.000
11.4 Đoạn từ đường Hà Huy Tập đến đường Nguyễn Hoàng 4 9.000.000

11.5 Đoạn từ đường Nguyễn Hoàng đến giáp công ty Phước Kỳ 
Nam 5 9.000.000

12 Đường Nguyễn Du 1 24.000.000
13 Đường Huỳnh Thúc Kháng   

13.1 Đoạn từ đường Bạch Đằng đến đường Phan Châu Trinh 2 20.230.000
13.2 Đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến đường Hùng Vương 1 24.000.000
13.3 Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Hoàng 2 20.400.000
14 Đường Trần Cao Vân   

14.1 Đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến Phan Châu Trinh 1 36.000.000

14.2 Đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến ngã ba Trần Văn Dư - 
Trần Cao Vân 2 24.000.000

14.3 Đoạn từ ngã ba Trần Văn Dư - Trần Cao Vân đến đường 
Hùng Vương 2 24.000.000

14.4 Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường sắt 3 20.400.000

14.5 Đoạn từ đường sắt đến ngã tư Trường Xuân (nhà bà Bùi Thị 
Đạo) 4 17.420.000

15 Đường Duy Tân   
15.1 Đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến đường Bạch Đằng 1 21.600.000
15.2 Đoạn từ Cầu 2 đến giáp Cống 6 cửa cây u 2 12.000.000
15.3 Đoạn từ giáp Cống 6 cửa cây u đến xã Tam Phú 3 9.600.000
16 Đường Thanh Hóa   

16.1 Đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến Hùng Vương 1 7.500.000
16.2 Đoạn từ Hùng Vương đến đường sắt 2 6.600.000

16.3 Đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến giáp đường Ngô Thì 
Nhậm 1 7.500.000

16.4 Đoạn từ đường Ngô Thì Nhậm đến giáp xã Tam Phú 2 6.600.000
16.5 Đoạn thuộc xã Tam Phú 3 5.400.000
17 Đường Bạch Đằng   

17.1 Đoạn từ đường Hồ Nghinh (ngã tư đường Trần Thủ Độ và 
đường Hồ Nghinh) đến giáp phường Phước Hòa 4 13.020.000

17.2 Đoạn từ giáp phường Tân Thạnh đến phía Bắc cầu Bàn 
Thạch 3 14.400.000

17.3 Đoạn từ phía Bắc cầu Bàn Thạch đến đường Duy Tân 5 12.400.000
17.4 Đoạn từ đường Duy Tân đến đối diện nhà ông Trần Hoàng 6 6.000.000
17.5 Đoạn từ đối diện nhà ông Trần Hoàng đến cuối tuyến 7 4.000.000
17.6 Đoạn từ đường Tôn Thất Tùng đến đường Nguyễn Văn Trỗi 1 20.400.000
17.7 Đoạn từ đường Nguyễn Văn Trỗi đến đường Hồ Nghinh 2 16.500.000
18 Đường Hà Huy Tập   

18.1 Đoạn từ Phan Bội Châu đến đường Giang Văn Minh 1 10.800.000
18.2 Đoạn từ Trương Chí Cương đến cuối tuyến 2 8.400.000
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18.3 Đoạn từ Trưng Nữ Vương đến đường Đặng Văn Ngữ 1 10.800.000
19 Đường Đỗ Thế Chấp (Đường số 24)   

19.1 Đoạn từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến đường Trần Cao 
Vân 1 22.000.000

19.2 Đoạn thuộc phường An Sơn 2 17.000.000
20 Đường Tôn Đức Thắng   

20.1 Đoạn từ Phan Châu Trinh đến Hùng Vương 1 24.000.000
20.2 Đoạn từ đường sắt đến ngã tư Trường Xuân 2 10.800.000
21 Đường Tiểu La 1 10.800.000
22 Đường Đặng Dung 1 15.600.000
23 Đường Bà Huyện Thanh Quan 1 9.500.000
24 Đường Thanh Niên 1 9.020.000
25 Các khu TĐC đường Nguyễn Hoàng   

25.1 Đường Ngô Mây 3 12.600.000
25.2 Đường quy hoạch rộng 15.5m đến 17.5m 2 13.800.000
25.3 Đường quy hoạch rộng rộng 19m 1 14.400.000
25.4 Đường Tô Vĩnh Diện 3 12.600.000
25.5 Đường Lê Độ 3 12.600.000
26 KDC đường gom Nguyễn Hoàng   

26.1 Đường quy hoạch rộng 19.5m 1 15.600.000
26.2 Đường quy hoạch rộng 14.5m 2 14.400.000
26.3 Đường quy hoạch rộng 11.5m 3 12.000.000
27 Đường Lê Duẩn   

27.1 Đoạn từ đường Hùng Vương đến giáp đường Nguyễn Thái 
Học 1 24.000.000

27.2 Đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến đường Bạch Đằng 2 22.200.000

27.3 Đoạn từ đường Nguyễn Thái Học đến giáp đường Phan Châu 
Trinh 1 20.000.000

28 Đường Nguyễn Tất Thành   
28.1 - Đoạn thuộc phường An Phú 1 13.200.000

28.2 - Đoạn thuộc phường Phước Hòa nút từ đường Phan Châu 
Trinh đến đường Bạch Đằng 1 16.540.000 

28.3 - Đoạn thuộc phường An Mỹ   
28.4 + Đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến đường Hùng Vương 1 24.400.000
28.5 + Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Lý Thường Kiệt 2 16.800.000

28.6
- Đoạn thuộc phường Trường Xuân: (đoạn từ nhà bà Lương 
Thị Lan (KP, Xuân Bắc) đến nhà ông Nguyễn Cao Vĩnh 
(KP,Đồng Sim)

3 12.000.000

28.7 - Đoạn thuộc xã Tam Phú: Đoạn từ giáp ranh giới phường 
An Phú đến giáp xã Tam Thanh 4 10.000.000

29 Khu dân cư tái định cư dọc hai bên đường Điện Biên Phủ 
(Phường An Mỹ và phường An Xuân)   

29.1 Đường Phan Văn Trị 1 11.400.000
29.2 Đường quy hoạch rộng 14.5m 1 13.800.000
29.3 Đường Quy hoạch rộng 12,5m 1 12.000.000
29.4 Đường Trần Xuân Soạn 1 12.500.000
30 Đường Lê Thánh Tông   
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30.1 Thuộc phường An Phú: Đoạn từ Nguyễn Văn Trỗi đến giáp 
ranh xã Tam Phú 1 17.800.000

30.2 Thuộc Xã Tam Phú:   

30.2.1 Đoạn từ giáp ranh phường An Phú (KDC - TĐC An Hà - 
Quảng Phú) đến đường Tam Kỳ - Tam Thanh 2 12.000.000

30.2.2 Đoạn từ đường Tam Kỳ-Tam Thanh đến QL 40B 3 9.710.000
31 Đường Lê Thị Xuyến 1 16.800.000
32 Đường Nguyễn Đức Thiệu 1 6.500.000

III. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ : 

TT Đơn vị hành chính/Ranh giới đất Vị 
trí

Đơn giá
(đ/m2)

 Phần 2: Các tuyến được nhóm đến từng phường   
I PHƯỜNG AN MỸ   
1 Đường Lê Lợi   

1.1 Đoạn đường từ Nguyễn Du đến Lý Thường Kiệt 1 24.000.000
1.2 Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Nguyễn Hoàng 2 21.600.000
 Khu dân cư số 1   

2 Đường quy hoạch rộng 27m (song song với đường Lê Lợi), 
thuộc KDC số 1 1 15.600.000

3 Đường Nam Trân 1 18.000.000
4 Đường Trần Đình Tri 1 18.000.000
5 Đường Nguyễn Trường Tộ 1 18.000.000
6 Đường Nguyễn Đình Chiểu   

6.1 Đoạn từ đường Nguyễn Dục đến đường Lê Lợi 1 18.000.000
6.2 Đoạn từ đường Lê Lợi đến cuối đường 2 14.400.000
7 Đường Nguyễn Dục   

7.1 Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Trường Tộ 1 18.600.000

7.2 Đoạn từ đường Nguyễn Trường Tộ đến đường Lý Thường 
Kiệt 2 17.400.000

7.3 Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Nguyễn Thị 
Minh Khai 3 15.000.000

8 Đường Phan Đăng Lưu 1 15.600.000
9 Đường Nguyễn Duy Hiệu 1 15.600.000
10 Đường Trương Định 1 15.600.000
11 Đường Chu Văn An 1 18.000.000
12 Đường Nguyễn Thái Học 1 15.200.000
 Khu dân cư số 5   

13 Đường Mạc Đỉnh Chi 1 12.000.000
14 Đường Trần Bình Trọng 1 10.540.000
15 Đường Lê Quang Sung 1 12.000.000
16 Đường Phạm Ngũ Lão 1 15.000.000
17 Đường Phạm Nhữ Tăng   

17.1 Đoạn từ đường Trần Bình Trọng đến đường Lê Duẩn 2 12.000.000
17.2 Đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường 7,5m 1 13.200.000
17.3 Đoạn từ đường 7,5m đến đường Nguyễn Hữu Huân 3 10.800.000
18 Đường Lê Phụ Trần   
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18.1 Đoạn từ đường Trần Bình Trọng đến đường Lê Duẩn 2 12.000.000
18.2 Đoạn từ đường Lê Duẩn đến đường Hàn Thuyên 3 8.400.000

18.3 Đoạn từ đường Hàn Thuyên đến đường kiệt từ Hùng Vương 
vào Trần Nguyên Hãn 1 13.000.000

19 Đường nội bộ KDC 44 căn hộ   
19.1 - Khu A (đường bê tông) 1 8.400.000
19.2 - Khu B,C (đường bê tông) 1 8.400.000
19.3 - Khu D (đường bê tông) 2 7.200.000

20 Đường bê tông khối phố 11 Phường An Mỹ (đường phía bắc 
ngoài KDC 44 căn hộ) 1 7.200.000

 Khu dân cư số 8   
21 Đường Nguyễn Phong Sắc 1 14.400.000
22 Đường Nguyễn Thị Minh Khai 1 10.000.000
23 Đường Văn Cao 1 13.200.000
24 Đường Cao Sơn Pháo 1 13.200.000
25 Đường Hoàng Văn Thái 1 13.200.000
26 Đường Tuệ Tỉnh 1 13.200.000
27 Đường Bế Văn Đàn 1 13.200.000
28 Đường Lê Chân 1 13.200.000
29 Đường Trương Công Hy 1 8.400.000
30 Đường Nguyễn Đình Tựu 1 7.200.000
31 Đường Điện Biên   

31.1 Đoạn từ đường Nguyễn Thái Học đến đường Hùng Vương. 1 12.600.000
31.2 Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Lý Thường Kiệt 1 12.000.000
31.3 Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Nguyễn Hoàng. 2 7.700.000
32 Đường Nguyên Phi Ỷ Lan 1 13.200.000
33 Khu dân cứ khối phố 8   

33.1 Đường Đặng Thùy Trâm 1 9.000.000
33.2 Các đường còn lại 1 9.000.000
34 Đường Nguyễn An Ninh 1 10.000.000
35 Đường Lê Lai 1 13.200.000
36 Đường Phạm Văn Xảo 1 13.200.000
37 Đường Trần Nguyên Hãn 1 9.600.000
38 Khu dân cư Tứ Hiệp   

38.1 Đường Hàn Thuyên 1  13.800.000 
38.3 Đường quy hoạch rộng 7,5m 1 10.800.000
38.5 Đường quy hoạch rộng 9,5m 1 12.000.000
38.6 Đường Nguyễn Hữu Huân 1 13.200.000
39 Khu dân cư An Mỹ Đông   

39.1 Đường Phó Đức Chính 1 12.000.000
39.2 Đường quy hoạch rộng 5,5m 2 8.400.000
39.3 Đường Mai Xuân Thưởng 1 12.000.000
40 Khu dân cư tái định cư đường Điện Biên Phủ (mới)   

40.1 Đường Dương Thưởng 1 14.400.000
40.2 Đường Lương Như Bích 1  14.400.000 
40.3 Đường Mai Đăng Chơn 1 14.400.000
40.4 Các đường còn lại 1 14.400.000
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41 Đường Trịnh Đình Thảo 1 9.600.000

42 Tuyến đường khu dân cư ven hồ điều hoà Nguyễn Du (Đoạn 
giáp Nhà sinh hoạt khối phố đến đường Nguyễn Thái Học) 1 9.000.000

II PHƯỜNG AN SƠN   
1 Đường Thái Phiên (N14)   

1.1 Đoạn từ Hùng Vương đến Phan Châu Trinh 1 15.000.000
1.2 Đoạn từ Hùng Vương đến Nguyễn Hoàng 2 11.000.000
 Khu dân cư số 4   
2 Đường Bùi Thị Xuân 1 12.000.000
3 Đường Trần Quang Diệu 1 12.000.000
 KDC Đông Hùng Vương   
4 Đường Văn Thị Thừa 1 12.000.000
5 Đường Nguyễn Phan Vinh 1 12.000.000
6 Đường Trần Quang Khải   

6.1 - Đoạn từ đường Trương Quang Giao đến đường Nguyễn 
Trác 1 12.000.000

6.2 - Đoạn còn lại 2 9.600.000
7 Đường Trần Thuyết 1 12.000.000
8 Đường Trương Quang Giao 1 12.000.000
9 Đường Nguyên Trác 1 14.400.000
10 Đường Nguyễn Thiếp 1 9.600.000
11 Đường Vũ Văn Dũng 1 9.600.000
12 Đường Ngô Văn Sở 1 9.600.000
13 Đường Ông Ích Khiêm   

13.1 - Từ đường Phan Châu Trinh đến đường Hùng Vương 1 14.400.000
13.2 - Từ đường Hùng Vương đến cuối đường 2 12.000.000

 Khu dân cư khối phố 6 - An Sơn   
14 Đường Nguyễn Thuật 1 12.000.000
15 Đường Phạm Hồng Thái 1 12.000.000
16 Đường Lê Đỉnh   

16.1 - Đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến đường Phạm Hồng 
Thái 2 9.600.000

16.2 - Đoạn từ đường Phạm Hồng Thái đến đường Nguyễn Thuật 1 12.000.000
17 Đường Nguyễn Thiện Thuật 1 12.000.000
 Khu dân cư chỉnh trang và TĐC Gò Tuân   

18 Đường Hoàng Hoa Thám 1 12.000.000
 KDC Phố chợ An Sơn   

19 Đường Lê Anh Xuân 1 14.400.000
20 Đường Nguyễn Viết Xuân 1 14.400.000
21 Đường Kim Đồng 1 12.000.000
22 Đường Lý Tự Trọng 1 12.000.000
23 Đường Quách Thị Trang 1 12.000.000
24 Đường Trần Văn Ơn 1 9.600.000
25 Đường Lê Thị Hồng Gấm 1 9.600.000
26 Đường Võ Thị Sáu 1 9.600.000
27 KDC phố chợ Vườn Lài   

27.1 Đường quy hoạch rộng 11,5m 1 14.400.000
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27.2 Đường quy hoạch rộng 9,5m 2 9.600.000
27.3 Đường Phan Đình Giót 1 14.400.000
28 Đường Nguyễn Văn Bổng 1 7.200.000
29 Đường Nguyễn Xuân Vân 1 4.800.000
30 Khu vực khối phố 8 (phía Tây đường Hùng Vương) 1 3.600.000
31 Kiệt Phan Châu Trinh   

31.1 Từ đường Phan Châu Trinh đến đường Thanh Hóa 1 6.000.000
31.2 Từ đường Thanh Hóa đến Hùng Vương 2 3.000.000
32 Đường Nguyễn Thái Bình   

32.1 - Đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Văn 
Bổng 1 12.000.000

32.2 - Đoạn từ đường Nguyễn Văn Bổng đến đường Trần Tống 2 9.600.000
33 Đường Nguyễn Bá Ngọc 1 9.600.000
34 Đường Trần Tống 1 9.600.000
35 Khu TĐC đường Nam Quảng Nam   

35.1 Đường Trần Huy Liệu 1 7.200.000
35.2 Đường QH rộng 6m 1 6.000.000

36 Đường quy hoạch rộng 11,5m nối từ đường Ông Ích Khiêm 
và đường Thanh Hóa, qua đường Trần Huy Liệu 1 13.200.000

37 Kiệt đường Trần Cao Vân   
37.1 Kiệt số 407 1 5.400.000
37.3 Kiệt số 177 1 4.200.000
37.4 Kiệt số 201 1 4.200.000
37.5 Kiệt số 215 1 5.400.000
37.6 Kiệt số 231 1 3.600.000
37.7 Kiệt số 287 1 4.200.000
37.8 Kiệt số 295 1 4.200.000
37.9 Kiệt số 319 1 4.200.000
37.10 Kiệt số 341 1 4.200.000
37.11 Kiệt số 393 1 4.200.000
37.12 Kiệt số 415 1 4.200.000
37.13 Kiệt số 425 1 4.200.000
37.14 Kiệt 155 đường Trần Cao Vân 1 4.200.000

38 Kiệt đường Hùng Vương   
38.2 Kiệt số 436 1 5.400.000
38.3 Kiệt số 446 1 5.400.000
38.4 Kiệt số 466 1 5.400.000
38.5 Kiệt số 429 1 5.400.000
38.6 Kiệtsố 398 1 4.200.000
38.7 Kiệtsố 399 1 4.200.000

39 Đường QH 11,5m thuộc Khu dân cư số 4 (đoạn từ đường 
Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Văn Bổng) 1 12.000.000

40 Đường Thái Viết Tường 1 7.200.000

41 Đường quy hoạch thuộc khu TĐC đường N14 (hai bên hông 
trường Chu Văn An) 1 4.800.000

42 Khu dân cư Kho Bạc 1 6.000.000
43 Đường Quy hoạch rộng 11,5m đoạn còn lại thuộc KDC 1 9.600.000
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Đông Hùng Vương 
44 Đường Chu Cẩm Phong 1 5.400.000
45 Đường Hà Văn Trí 1 5.400.000
III PHƯỜNG AN XUÂN   
1 Đường Trần Văn Dư 1 14.240.000
2 Đường 24/3   

2.1 Đoạn từ đường Trần Cao Vân đến đường Huỳnh Thúc 
Kháng 1 16.800.000

2.2 Đoạn từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến ngã ba đường Hồ 
Xuân Hương 2 12.000.000

 Khu dân cư số 9   
3 Đường Cao Thắng 1 15.600.000
4 Đường Thoại Ngọc Hầu 1 15.600.000
5 Đường Lê Văn Long 1 13.200.000
 Khu dân cư Nam nhà máy nước   
6 Đường Phạm Như Xương 1 16.800.000
7 Đường Lê Vĩnh Huy 1 12.000.000
8 Đường Nguyễn Xuân Ôn 1 8.400.000

9 Đường quy hoạch rộng 2,5m (nối đường ngang từ đường 
Huỳnh Thúc Kháng - đường Hồ Xuân Hương) 1 4.800.000

10 Đường Hồ Xuân Hương   

10.1 Đoạn từ ngã tư đường Hùng Vương ( Nhà khách Tỉnh ủy) 
đến giáp đường bao Nguyễn Hoàng 1 18.000.000

10.2 Đoạn từ ngã tư đường Hùng Vương đến đường 24/3 2 16.800.000
11 Đường Nguyễn Thành Hãn 1 10.800.000
12 Đường Lê Trung Đình 1 12.000.000
13 Lê Bá Trinh 1 12.000.000
 Khu dân cư Sở xây dựng   

14 Đường Đặng Thai Mai 1 11.400.000
15 Đường Huỳnh Lý 1 10.800.000

16 Đường nhựa nối từ đường Huỳnh Thúc Kháng (cây đa) đến 
đường Trần Văn Dư và ven hồ điều hoà An Xuân. 1 12.000.000

IV PHƯỜNG AN PHÚ   

2 Đường đi Cảng Cá ( đoạn từ đường Tam Kỳ - Tam Thanh đi 
Cảng Cá) 1 4.800.000

3 Đường từ ngã ba Bà Tá đi đường Nguyễn Văn Trỗi 
3.1 Đoạn từ ngã ba Bà Tá đến đường ĐX3 1 5.500.000
3.2 Đoạn từ đường ĐX 3 đến đường Nguyễn Văn Trỗi 2 4.800.000

4 Đường bê tông từ đường Nguyễn Văn Trỗi đi thôn Xuân 
Quý, xã Tam Thăng  1 3.000.000

5 Đường từ ngã ba Trường Ngô Quyền đi trạm bơm sông Đầm 1 3.600.000
6 Đất ở trong KDC các khối phố   

6.1 Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên 1 3.100.000
6.2 Đường bê tông có độ rộng dưới 3m 1 2.735.000
6.3 Đường đất có độ rộng từ 3m trở lên 1 2.735.000
6.4 Đường đất có độ rộng dưới 3m 11 2.670.000
7 Đường Bùi Tấn Diên (Đường QH 16,5 m) 1 9.600.000
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8 Đường Thân Nhân Trung   
8.1 Đoạn từ đầu tuyến đến đường Bùi Tấn Diên 1 9.000.000
8.2 Đoạn còn lại 2 7.800.000
9 Đường Nguyễn Đức Trung 1 9.000.000
10 Đường Bùi Tá Hán 1 9.600.000
11 Đường Trần Thu 1 9.000.000
12 Đường Trịnh Uyên 1 9.000.000
13 Đường Nguyễn Thược 1 8.400.000
14 Đường Phan Phu Tiên 1 9.000.000
15 Đường Dương Văn An 1 8.400.000
16 Đường Nguyễn Quý Đức 1 9.000.000
17 Khu dân cư phía Tây đường An Hà - Quảng Phú   

17.1 Đường QH rộng 60 m 1 10.800.000
17.3 Đường nhựa QH rộng 16,5 m 1 7.680.000
17.4 Đường nhựa QH rộng 14,5 m 1 7.200.000
18 Khu dân cư cầu Kỳ Phú 1-2 (khối Phú Ân)   

18.1 Đường QH rộng 11,5 m 1 9.600.000
18.2 Đường QH rộng 14,5 m 1 10.800.000
18.3 Đường Phùng Khắc Khoan 1 9.600.000
18.3 Đường Đặng Thế Thân 1 9.600.000
18.4 Đường Phan Kế Bính 1 9.600.000
18.5 Đường Phan Ngọc Quyền 1 9.600.000
19 Khu khai thác đất lẻ Phú Trung ( đường quy hoạch 11,5m) 1 8.400.000
20 Khu dân cư -TĐC Cầu Kỳ phú 1& 2 ( Giai đoạn 3)   

20.1 Đường QH rộng 11,5 m 1 8.900.000
20.2 Đường QH rộng 14,5 m 1 9.600.000
20.3 Đường QH rộng 22,5 m 1 12.000.000
21 Lê Nhân Tông 1 9.500.000
22 Đỗ Thúc Tịnh 1 7.200.000
23 Phạm Đình Hổ 1 7.680.000
24 Phan Văn Lân 1 8.160.000
25 Nguyễn Nghiễm 1 7.200.000
26 Nguyễn Cao 1 8.160.000
27 Hoàng Thế Thiện 1 7.680.000
28 Đặng Huy Trứ 1 7.680.000

29 Đường QH rộng 19,5m KDC phía Tây đường An Hà - 
Quảng Phú 1 9.600.000

30 Khu dân cư An Phú   
30.1 Đường Quy hoạch 69m 1 9.250.000
30.2 Đường Quy hoạch 37m 1 8.190.000
30.3 Đường Quy hoạch 30m 1 8.060.000
30.4 Đường Quy hoạch 29m 1 7.930.000
30.5 Đường Quy hoạch 24m 1 8.460.000
30.6 Đường Quy hoạch 25m 1 7.670.000
30.7 Đường Quy hoạch 20m 1 7.600.000
30.9 Đường Quy hoạch 19m 1 7.540.000
30.10 Đường Quy hoạch 18,5m 1 7.400.000



12

30.11 Đường Quy hoạch 16,5m 1 7.140.000
30.12 Đường Quy hoạch 16m 1 7.010.000
30.13 Đường Quy hoạch 14,5m 1 6.650.000
30.14 Đường Quy hoạch 5m 1 5.190.000

V PHƯỜNG PHƯỚC HÒA   
1 Đường Đinh Công Trứ 1 18.000.000
2 Đường Lương Đình Thự 1 19.200.000
3 Đường Phan Đình Phùng   

3.1 Đoạn từ đường Huỳnh Thúc Kháng đến đường Hải Triều 4 15.600.000

3.2 Đoạn từ đường Hải Triều đến nhà số 66A Phan Đình Phùng - 
đường Đinh Công Trứ 2 18.000.000

3.3 Đoạn từ nhà số 66A Phan Đình Phùng - đường Đinh Công 
Trứ đến đường Hoàng Diệu 1 19.200.000

3.4 Đoạn từ đường Hoàng Diệu đến đường Duy Tân 3 16.800.000
5 Đường Phan Thanh 1 16.200.000
6 Đường Nguyễn Đức Cảnh 1 16.200.000
7 Đường Hoàng Bích Sơn 1 16.200.000
8 Đường Hải Triều 1 13.200.000
9 Đường Ngô Chân Lưu 1 13.800.000
10 Đường Lê Phụng Hiểu 1 13.800.000
11 Đường Ngô Quyền 1 12.120.000
12 Đường Hoàng Diệu 1 13.200.000
14 Đường dọc kè khu phố chợ Tam Kỳ 1 14.400.000

15 Đường thâm nhập nhựa từ nhà ông Trần Văn Nhành đến 
giáp nhà ông Phan Thanh Hiệp 1 8.400.000

16 Đường dẫn cầu Kỳ Phú 2: Đoạn từ nhà ông Nguyễn Đức 
Thắng đến nhà ông Lê Minh Giàu 1 6.000.000

16 Đường bê tông khu Cồn Thị (từ nhà bà Trương Thị Thanh 
Lợi đến nhà ông Huỳnh Ngọc Quế) 1 3.600.000

17 Các kiệt đường còn lại của khu Cồn Thị 1 2.640.000

19 Đường Bạch Đăng (cũ): Đoạn từ nhà ông Thanh đến đường 
Duy Tân 1 8.400.000

20 Đường bê tông khối phố 1 (Từ đường dẫn cầu Điện Biên Phủ 
đến giáp trường mầm non Vành Khuyên) 1 7.300.000

21 Kiệt đường Phan Châu Trinh   
21.1 Kiệt số 197 1 7.200.000
21.2 Kiệt số 251 1 8.100.000
21.3 Kiệt số 349 1 7.800.000
21.4 Kiệt số 409 1 6.000.000
21.5 Kiệt số 495 1 7.000.000
VI PHƯỜNG HÒA THUẬN   
1 Đường Trương Chí Cương 1 18.000.000
2 Đường Hoàng Hữu Nam 1 14.400.000
3 Đường Trần Thị Lý 1 13.200.000
4 Đường Phan Thúc Duyện 1 10.200.000
5 Đường Đinh Núp 1 10.200.000
6 Đường Đặng Trần Côn 1 10.200.000
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7 Đường Lương Văn Can 1 10.200.000
8 Đường Phan Bá Phiến 1 10.200.000
9 Đường nội bộ còn lại thuộc KDC số 7   

9.1 Đường Phạm Sư Mạnh 1 10.200.000
9.2 Đường Lưu Nhân Chú 1 10.200.000
9.3 Đường Giang Văn Minh 1 10.200.000
9.4 Đường Nguyễn Chích 1 10.200.000
9.5 Đường Nguyễn Văn Tố 1 8.400.000
9.6 Các đường còn lại 1 8.400.000
10 Đường Đoàn Thị Điểm 1 10.200.000
11 Đường Châu Thượng Vân 1 11.400.000
12 Đường Phan Anh 1 10.200.000
13 Đường Châu Văn Liêm 1 10.800.000
14 Đường Lê Đình Thám 1 10.800.000
15 KDC khối phố 11 - Hòa Thuận 1 6.000.000
16 Đường Đặng Văn Ngữ   

16.1 Đoạn có mặt cắt đường rộng 15,5m 1 10.200.000
16.2 Đoạn có mặt cắt đường rộng 11,5m 2 9.000.000
17 Đường Lâm Quang Thự   

17.1 Đoạn có mặt cắt đường rộng 13m 2 9.000.000
17.2 Đoạn có mặt cắt đường rộng 5,5m 3 6.000.000
18 Đường Lý Đạo Thành 1 9.600.000
19 Đường rộng 11,50m thuộc KDC Hòa Thuận   

19.1 Đường Nguyễn Khoa 1 10.200.000
19.2 Đường Nguyễn Trung Ngoạn 1 10.200.000
19.3 Các đường còn lại 1 10.200.000
20 Đường Ông Ích Đường 1 10.200.000
21 Đường Lê Cơ 1 9.600.000

22 Khối phố Phương Hoà Tây, Phương Hòa Đông, Mỹ Thạch 
Tây, Thuận Trà   

22.1 Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên 1 4.200.000
22.2 Đường bê tông có độ rộng dưới 3m 1 2.900.000
22.3 Đường đất có độ rộng từ 3m trở lên 1 2.900.000
22.4 Đường đất có độ rộng dưới 3m 1 2.400.000
23 KDC các khối phố Đông Yên, Đông Trà, Trà Cai   

23.1 Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên 1 3.200.000
23.2 Đường bê tông có độ rộng dưới 3m 1 2.200.000
23.3 Đường đất có độ rộng từ 3m trở lên 1 2.200.000
23.4 Đường đất có độ rộng dưới 3m 1 1.800.000

24 Các tuyến còn lại của khối phố Phương Hòa Nam và Mỹ 
Thạch Trung   

24.1 Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên 1 5.200.000
24.2 Đường bê tông có độ rộng dưới 3m 1 3.600.000
24.3 Đường đất có độ rộng từ 3m trở lên 1 3.600.000
24.4 Đường đất có độ rộng dưới 3m 11 3.000.000
25 KDC Thuận Trà   

25.1 Đường nội bộ rộng 9m 2 9.000.000
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25.2 Đường nội bộ rộng 13,5m 1 10.200.000
25.3 Đường Đoàn Quý Phi 2 9.000.000
25.4 Đường Nguyễn Hữu Dật 2 9.000.000
25.5 Đường Nguyễn Tường Phổ 2 9.000.000
25.6 Đường Nguyễn Cư Trinh 2 9.000.000
25.7 Đường Công Nữ Ngọc Hoa 1 10.200.000
26 Đường Nguyễn Phúc Chu   

26.1 Đoạn có mặt cắt đường rộng 30m 1 14.280.000
26.2 Đoạn có mặt cắt đường rộng 13,5m 2 10.115.000
27 KDC khối phố Mỹ Thạch Trung (Đường nội bộ 9 m) 1 8.400.000
28 KDC trước Trung tâm Giáo dục thường xuyên   

28.1 Đường Trần Trung Tri 2 9.000.000
28.2 Đường QH rộng 12m 1 10.200.000
30 Đường kênh N2   

30.1 Đoạn từ giáp ranh phường Trường Xuân đến đường Trần 
Phú ( nối dài) 1 4.200.000

30.2 Đoạn từ đường Trần Phú (nối dài) đến nhà bà Trần Thị Bột 2 3.600.000

31 Đường gom nút giao thông đường Lý Thường Kiệt và đường 
Nguyễn Hoàng 1 11.900.000

32 Đường Tống Phước Phổ   
32.1 Đoạn có mặt cắt đường rộng 16,5m 1 10.800.000
32.2 Đoạn có mặt cắt đường rộng 11,5m 1 9.600.000
33 Khu dân cư Thuận Trà 1 (KDC Thuận Trà mở rộng)   

33.1 Đoạn có mặt cắt đường rộng 16,5m 1 10.800.000
33.2 Đoạn có mặt cắt đường rộng 22,5m 1 12.000.000
33.3 Đoạn có mặt cắt đường rộng 19,5m 1 11.500.000

34 Khu nhà ở gia đình cán bộ - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng 
Nam: Đường nội bộ rộng 12m 1 12.000.000

VII PHƯỜNG HÒA HƯƠNG   
1 Đường Chiến Thắng 1 15.600.000
 KDC Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn   
2 Đường Cầm Bá Thước 1 8.400.000

3 Đường Đinh Công Tráng (Từ giáp đường Lê Trí Viễn đến 
công ty Hồng Đào) 1 8.400.000

4 Đường Lê Trí Viễn 1 8.400.000
5 Đường Lê Tấn Toán 1 9.600.000
6 Đường Hương Trà   

6.1 Từ đường Phan Châu Trinh đến nhà ông Trần Trọng Ái 1 6.600.000

6.2 Đoạn từ nhà ông Trần Trọng Ái đến nhà ông Nguyễn Đức 
Dũng (Khối phố Hường Trung) 2 6.000.000

6.4 Đoạn từ nhà ông Nguyễn Đức Dũng (Khối phố Hường 
Trung) đến cổng chào khối phố Hương Trà Đông 3 3.600.000

6.5 Đoạn từ cổng chào khối phố Hương Trà Đông đến giáp 
đường Thanh Hoá 4 2.700.000

7 Đường Hồng Lư   
7.1 Đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến ngã ba Hồng Lư 1 7.200.000
7.2 Đoạn từ ngã ba Hồng Lư đến nhà thầy Tài 2 6.000.000
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7.4 Đoạn từ nhà thầy Tài đến cuối tuyến (đường Bạch Đằng) 3 4.200.000
8 Đường Lê Văn Hưu 1 10.800.000
9 Đường Phan Huy Ích 1 9.000.000
10 Đường Ngô Thì Nhậm 1 9.600.000
11 Đường Lê Ngọc Hân 1 9.000.000

12 Đường Trần Huấn: Đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến 
đường Ngô Thì Nhậm 1 8.400.000

13 Đường Hoàng Châu Ký 1 7.200.000
14 Đường Nguyễn Bá Phát 1 7.200.000
15 Đường Lưu Quý Kỳ 1 7.200.000
16 Đường Cao Hồng Lãnh   

16.1 Đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến cổng Nhà máy đèn) 1 9.000.000
16.2 Đoạn từ Cổng nhà máy đèn đến nhà ông Muôn 2 4.800.000
17 Kiệt nhà ông Thêm 1 4.800.000
18 Kiệt vào Quán cà phê Hoa Viên 1 4.800.000
19 Kiệt vào cổng Chùa Tịnh Độ 1 4.800.000
20 Kiệt số 681 Phan Châu Trinh 1 4.800.000
21 Kiệt vào quán chè bà Dần 1 4.800.000
22 Kiệt vào Quán chiều Tím 1 4.800.000
23 Kiệt vào quán Thạch Thảo 1 4.800.000

24
Kiệt phía bắc bên hông Cty Môi Trường đô Thị Tam Kỳ 
(đoạn từ Phan Châu Trinh đến nhà thi đấu TDTT tỉnh Quảng 
Nam )

1 4.800.000

25 Khối phố Hương Trà Tây, Hương Trà Đông, Hương Sơn   
25.1 Khối phố Hương Sơn   

25.1.1 Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên 1 4.000.000
25.1.2 Đường bê tông có độ rộng dưới 3m 1 3.500.000
25.1.3 Đường đất có độ rộng từ 3m trở lên 1 3.500.000
25.1.4 Đường đất có độ rộng dưới 3m 1 3.000.000
25.2 Khối phố Hương Trà Tây   

25.2.1 Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên 1 3.000.000
25.2.2 Đường bê tông có độ rộng dưới 3m 1 2.700.000
25.2.3 Đường đất có độ rộng từ 3m trở lên 1 2.700.000
25.2.4 Đường đất có độ rộng dưới 3m 1 2.500.000
25.3 Khối phố Hương Trà Đông   

25.3.1 Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên 1 2.500.000
25.3.2 Đường bê tông có độ rộng dưới 3m 1 2.200.000
25.3.3 Đường đất có độ rộng từ 3m trở lên 1 2.200.000
25.3.4 Đường đất có độ rộng dưới 3m 1 2.000.000

26 Kiệt nhà bác sĩ Khẩn: từ đường Phan Châu Trinh đến nhà 
ông Nguyễn Quang Tới (cuối Kiệt) 1 4.800.000

27 Kiệt Thống Nhất   
27.1 Đoạn từ đường Phan Châu Trinh đến kiệt bà Quế 1 5.400.000
27.2 Đoạn từ nhà bà Dưa - Chùa Diệu Quang 2 4.800.000
27.3 Đoạn từ nhà bà Minh - nhà ông Quyền 2 4.800.000
28 Kiệt bà Quế: đoạn từ đường Duy Tân đến nhà ông Muôn 1 4.800.000
29 Đường quy hoạch 7,5m phía Đông Sân vận động tỉnh Quảng 1 6.600.000
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Nam (từ Quốc lộ 40B đến nhà bà Hồng) 

30 Đường Trần Cảnh Trinh KDC Sở Nông nghiệp và phát triển 
nông thôn 1 8.400.000

31 Đường từ đường Ngô Thì Nhậm đến đường QH 7,5m phía 
đông sân vận động 1 5.000.000

32 Khối phố Hương Chánh   
32.1 Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên 1 4.000.000
32.2 Đường bê tông có độ rộng dưới 3m 1 3.500.000
32.3 Đường đất có độ rộng từ 3m trở lên 1 3.500.000
32.4 Đường đất có độ rộng dưới 3m 1 3.000.000
33 Khối phố Hồng Lư   

33.1 Đoạn từ ngã ba Hồng Lư đến nhà ông Lê Đạt (Đi tổ 6 Hương 
Sơn) 1 4.800.000

33.2 Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên 1 4.000.000
33.3 Đường bê tông có độ rộng dưới 3m 1 3.500.000
33.4 Đường đất có độ rộng từ 3m trở lên 1 3.500.000
33.5 Đường đất có độ rộng dưới 3m 1 3.000.000
34 Khối phố Hương Trung   

34.1 Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên 1 4.000.000
34.2 Đường bê tông có độ rộng dưới 3m 1 3.500.000
35 Khối phố Bàn Thạnh   

35.1 Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên 1 4.000.000
35.2 Đường bê tông có độ rộng dưới 3m 1 3.500.000
VIII PHƯỜNG TÂN THẠNH   

1 Đường Trần Hưng Đạo   
1.1 Đoạn từ đường Phan Bội Châu đến đường Hùng Vương 1 22.800.000
1.2 Đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Lý Thường Kiệt 2 20.400.000
1.3 Đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến đường Hà Huy Tập 3 16.800.000
2 Đường Nguyễn Chí Thanh 1 21.600.000
3 Đường Đinh Liệt 1 12.000.000
4 KDC số 6   

4.1 Đường Xuân Diệu 1 14.400.000
4.2 Đường Lưu Trọng Lư 1 14.400.000
4.3 Đường nội bộ rộng 11m 1 14.400.000
4.4 Đường Chế Lan Viên 1 14.400.000
4.5 Đường Phạm Phú Thứ 1 14.400.000
4.6 Đường Trần Đại Nghĩa 1 18.000.000
4.7 Đường Thạch Lam 1 13.800.000
4.8 Đường Ngô Tất Tố 1 13.800.000
4.9 Đường Nguyễn Tuân 1 14.400.000
4.10 Đường Nguyên Hồng 1 15.600.000
4.11 Đường Vũ Trọng Phụng 1 15.600.000
4.13 Đường Nguyễn Đình Thi 1 14.400.000

5 KDC giữa đường số 1 và 2   
5.1 Đường Đỗ Đăng Tuyển 1 18.000.000
5.2 Đường Lê Đình Dương 1 18.000.000
6 Đường ngang nối Lê Đình Dương và Trần Quý Cáp (rộng 1 14.400.000
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11,5m) 
7 Đường Đỗ Quang 1 19.200.000
8 Đường Đào Duy Từ 1 18.000.000
9 KDC số 2   

9.1 Đường Nguyễn Hiền 1 14.400.000
9.2 Đường Huỳnh Ngọc Huệ 1 14.400.000
9.3 Đường Phan Thành Tài 1 14.400.000
10 Đường Phan Tứ 1 18.000.000
11 Đường Khương Hữu Dụng 1 15.000.000
12 Đường Vũ Thành Năm 1 14.400.000
13 Đường Hồ Tùng Mậu 1 14.400.000
14 Đường Trần Nguyên Đán 1 14.400.000

15 Đường Nguyễn Thị Định (đoạn Phan Bội Châu đến QH 
đường Bạch Đằng) 1 15.600.000

16 Đường Nguyễn Gia Thiều (từ Tôn Thất Tùng đến Nguyễn 
Văn Trỗi 1 15.000.000

17 Đường Tôn Thất Tùng (từ Phan Bội Châu đến Cuối tuyến) 1 13.200.000
18 Khu TĐC ADB   

18.1 Đường Ngô Đức Kế (đoạn Lê Quý Đôn đến QH đường Bạch 
Đằng) 1 15.000.000

18.2 Đường Nguyễn Thích (11,5m) 1 15.000.000

18.3 Đường Phan Khôi (đoạn Nguyễn Gia Thiều đến QH đường 
Bạch Đằng) 1 16.200.000

18.4 Đường Lê Quý Đôn (đoạn Tôn Thất Tùng đến Nguyễn Văn 
Trỗi) 1 20.400.000

18.5 Đường Bùi Thế Mỹ 1 15.000.000
18.6 Đường Nguyễn Quý Hương 1 15.000.000
19 Khu phố mới Tân Thạnh   

19.1 Đường Lam Sơn 1 20.400.000
19.2 Đường Hồ Nghinh 1 19.200.000
19.3 Đường Chương Dương 1 15.000.000
19.4 Đường Nguyễn Công Trứ 1 13.800.000
19.5 Đường Nguyễn Huy Chương 1 13.800.000
19.6 Đường Đoàn Kết 1 13.200.000
19.7 Đường Hà Huy Giáp 1 13.200.000
19.8 Đường Trần Nhật Duật 1 13.200.000
19.9 Đường Dã Tượng 1 13.200.000
19.10 Đường Trần Thủ Độ 1 16.200.000
19.11 Đường Huyền Trân Công Chúa 1 12.000.000
19.12 Đường Ngô Sĩ Liên 1 12.600.000
19.13 Đường Lương Thế Vinh 1 12.600.000
19.14 Đường Yết Kiêu 1 12.600.000
19.15 Đường Trần Khánh Dư 1 12.600.000
19.16 Đường Nguyễn Đình Hiến 1 12.600.000
19.17 Đường bê tông rộng 5,5m 1 7.200.000
19.18 Đường bê tông rộng 6m 1 9.600.000
19.19 Đường bê tông rộng 7m 1 9.600.000
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20 KDC Văn Thánh - Khổng Miếu 1 15.000.000
21 Khu nhà ở gia đình quân đội - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh   

21.1 Đường quy hoạch rộng 10,5m 1 15.000.000
21.2 Đường quy hoạch rộng 7,5m 2 12.000.000
21.3 Đường Nguyễn Khoái 1 15.000.000
21.4 Đường Trịnh Hoài Đức 1 15.000.000
21.5 Đường 22/12 1 12.000.000
22 Khối phố Trường Đồng, Đoan Trai   
 Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên 1 3.990.000
 Đường bê tông có độ rộng dưới 3m 1 2.660.000

23 Khối phố Mỹ Thạch Đông   
 Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên 1 6.000.000
 Đường bê tông có độ rộng dưới 3m 1 5.700.000

24 Khối phố Mỹ Thạch Trung   
 Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên 1 6.000.000
 Đường bê tông có độ rộng dưới 3m 1 5.700.000

25 Khối phố Mỹ Thạch Bắc   
 Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên 1 5.300.000
 Đường bê tông có độ rộng dưới 3m 1 4.500.000

26 Khu Đông Tân Thạnh   
26.1 Đường quy hoạch rộng 13m 1 15.000.000
26.2 Đường quy hoạch rộng 27m 1 18.000.000
26.3 Đường Bùi Cẩm Hổ 1 15.000.000
26.4 Đường Đoàn Nhữ Hài 1 15.000.000
26.5 Đường Đinh Lễ 1 15.000.000

27 Trục chính khối phố Đoan Trai (5,5m) đoạn Bạch Đằng đến 
nhà ông Huỳnh Tấn Sơn 1 3.600.000

28 Khu dân cư ADB (GĐ3) và KDC Trường Đồng   
28.2 Đường Quy hoạch rộng 17,5m 1 15.600.000
28.3 Đường Quy hoạch rộng 13m - 13,5m 1 15.000.000
28.4 Đường Quy hoạch rộng 5,5m 1 7.200.000
28.5 Đường Trần Thái Tông 1 15.600.000
28.6 Đường Trần Thánh Tông 1 15.000.000

29 Đường bê tông có độ rộng trên 3m thuộc khối phố Mỹ Thạch 
Tây 1 7.200.000

30 Đường quy hoạch rộng 16,5m thuộc khu Tái định cư Bắc 
trung tâm thương mại 1 15.000.000

31 Đường bê tông từ 2m trở lên thuộc khối phố Hà Nam 1 4.800.000
32 Đường Trần Đình Đàn 1 15.000.000

33 Đường nhựa từ Đường Trần Quý Cáp đến đường Lê Đình 
Dương 1 12.600.000

34 Đường nhựa từ Đường Trần Quý Cáp (bên hông Phòng Giáo 
Dục Đào Tạo TP Tam Kỳ) đến cuối tuyến 1 15.000.000

IX PHƯỜNG TRƯỜNG XUÂN   
1 Đường Lê Tấn Trung 1 9.560.000
2 Đường Phan Văn Định 1 7.800.000
3 Đường Phan Tốn 1 6.000.000
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4 Đường Phạm Khôi 1 6.000.000
5 Đường Nguyễn Xuân Nhĩ 1 6.000.000
6 Đường Đống Phước Huyến 1 6.000.000
7 Đường Trần Nhân Tông 1 7.800.000
8 Đường nhánh của đường Lê Tấn Trung   

8.1 Đoạn từ dọc 2 bên kênh N2 (kênh Ba Kỳ) đến giáp phường 
Hòa Thuận 1 3.200.000

8.2 KDC Vườn Trọng (Đoạn từ đường Lê Tấn Trung đến đất 
ông Dũng) 1 4.200.000

8.3 Từ nhà ông Ca Văn Hiệp đến nhà ông Phạm Ngọc Anh 1 3.300.000
8.4 Từ nhà ông Lê Minh Thọ đến nhà ông Nguyễn Tấn Đông 1 3.200.000
9 Khu dân cư khối phố Xuân Đông, Xuân Bắc   

9.2 Đoạn từ nhà ông Nguyễn Dâng đến nhà ông Nguyễn Biên 2 5.000.000
9.3 Các vị trí còn lại của khối phố Xuân Đông - Xuân Bắc   

9.3.1 Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên 3 4.700.000
9.3.2 Đường bê tông có độ rộng dưới 3m 3 4.100.000
9.3.3 Đường đất có độ rộng từ 3m trở lên 3 4.100.000
9.3.4 Đường đất có độ rộng dưới 3m 3 3.500.000
10 Đường Lê Huy Lưu 1 6.170.000

11 Kiệt đường Trần Cao Vân: Đoạn từ cây xăng Trường Xuân 
đến nhà ông Võ Ngọc Cầu và KDC Thổ Mạ 1 5.800.000

12 Đường Vũ Trọng Hoàng 1 5.800.000

13 Kiệt 439 Trần Cao Vân: từ đường Trần Cao Vân rẽ đến nhà 
bà Trần Thị Tung, Kiều Long Trí 1 3.600.000

14 Kiệt số 465 Trần Cao Vân: Từ nhà ông Tương đến nhà bà 
Trịnh Thị Mừng 1 3.600.000

15 KDC khối phố Xuân Nam (trừ hai bên đường Lê Tấn Trung 
và đường Tam Kỳ - Phú Ninh)   

15.1 Kiệt từ đường nhà ông Nguyễn Văn Nha đến nhà ông 
Nguyễn Thành Phong. 1 5.000.000

15.2 Kiệt từ nhà ông Trần Đình Thiết đến nhà ông Nguyễn Thanh 
Sơn. 2 2.900.000

15.3 Các vị trí còn lại của KDC khối phố Xuân Nam   
15.3.1 Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên 3 4.100.000
15.3.2 Đường bê tông có độ rộng dưới 3m 3 3.500.000
15.3.3 Đường đất có độ rộng từ 3m trở lên 3 3.500.000
15.3.4 Đường đất có độ rộng dưới 3m 3 3.120.000

16 Kiệt đường Lê Tấn Trung ( các đường bê tông thuộc khối 
phố Xuân Nam) 1 4.200.000

17 Khu dân cư khối phố Đồng Sim (trừ hai bên đường Lê Tấn 
Trung)   

17.1 Các vị trí còn lại của KDC khối phố Đồng Sim   
17.1.1 Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên 1 3.500.000
17.1.2 Đường bê tông có độ rộng dưới 3m 1 3.120.000
17.1.3 Đường đất có độ rộng từ 3m trở lên 1 3.120.000
17.1.4 Đường đất có độ rộng dưới 3m 1 2.700.000

18 Khu dân cư khối phố Xuân Tây   
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18.1 Khu vực ấp Trung   
18.1.1 Đường bê tông 1 4.100.000
18.1.2 Đường đất 1 3.500.000
18.2 Các vị trí còn lại   

18.2.1 Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên 2 3.120.000
18.2.2 Đường bê tông có độ rộng dưới 3m 2 2.500.000
18.2.3 Đường đất có độ rộng từ 3m trở lên 2 2.500.000
18.2.4 Đường đất có độ rộng dưới 3m 2 2.100.000

19 Khu dân cư và tái định cư đường Nam Quảng Nam 1 6.000.000
20 Đường Quốc lộ 40B   

20.1 Đoạn từ ngã 4 giáp xã Tam Ngọc đến KDC, TĐC tổ 6, tổ 7 - 
nhà ông Phạm Minh Châu 2 8.200.000

20.2 Đoạn từ nhà ông Phạm Minh Châu, Võ Tùng đến kênh N2 
(nhà ông Trương Văn Kim,Tưởng Thế Phu) 1 9.560.000

20.3 Đoạn kênh N2 (nhà ông Ca Chánh) đến giáp xã Tam Thái 2 8.200.000
21 KDC - TĐC và nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp   

21.1 Đường quy hoạch 13,5m 1 10.200.000
21.2 Đường quy hoạch 11,5m 1 9.600.000
21.3 Đường quy hoạch 8,5m 1 7.200.000
21.4 Đường Lê Thiện Trị (đường rộng 11,5m) 1 9.600.000
21.5 Đường Lê Văn Đức (đường rộng 11,5m) 1 9.600.000
21.6 Đường Nguyễn Thành Ý (đường rộng 11,5m) 1 9.600.000
21.7 Đường Lê Vĩnh Khanh (đường rộng 11,5m) 1 9.600.000
21.8 Đường Ngô Huy Diễn (đường rộng 11,5m) 1 9.600.000
21.9 Đường Lương Thúc Kỳ (đường rộng 11,5m) 1 9.600.000
21.10 Đường Trần Huỳnh (đường rộng 11,5m) 1 9.600.000
21.11 Đường Trần Hoán (đường rộng 11,5m) 1 9.600.000
21.12 Đường Trần Phước (đường rộng 11,5m) 1 9.600.000
21.13 Đường Nguyễn Sinh Sắc (đường rộng 13.5m) 1 10.200.000

22 Đường vào Khu công nghiệp Trường Xuân 1 9.600.000
24 Khu tái định cư phố chợ   

24.1 Đường quy hoạch rộng 11,5m (hạ tầng chưa hoàn thiện) 1 7.200.000

IV. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN

TT Đơn vị hành chính/Ranh giới đất Vị 
trí

Đơn giá
(đ/m2)

I XÃ TAM NGỌC   
1 Đường Trần Nhân Tông   

1.1 - Từ giáp ranh phường Trường Xuân đến kênh Ngọc Bích 1 6.700.000

1.2 - Từ kênh Ngọc Bích đến cầu bà Ngôn 2 5.800.000

2 Đường Quốc lộ 40B: Từ ngã 3 ranh giới phường An Sơn 
đến ngã 4 đường Trần Nhân Tông 1 7.200.000

3 Tất cả các đoạn đường từ đường Trần Nhân Tông vào 150m 1 3.000.000



21

4 Đường bê tông thôn Đồng Phú (thôn Phú Ninh cũ) 1 1.400.000

5 Khu vực gò ông Long 1 1.300.000

6 Đường thâm nhập nhựa thôn Bình Hòa và thôn Ngọc Bích   

6.1 - Từ nhà ông Bốn Xuân đến nhà ông Tuấn (Thôn Hoà Lang) 1 4.000.000

6.2 - Từ nhà ông Nghiễm (Thôn Hoà Lang) đến ngã ba Bình 
Hòa 2 3.000.000

7 Đường đất trong xóm thuộc các thôn: Thọ Tân, Ngọc Bích, 
Đồng Hành, thôn Hoà Lang và thôn Đồng Phú 1 1.000.000

8 Đường vào nghĩa trang Thành phố 1 3.800.000
9 Đường bê tông nông thôn   

9.1 - Vào các thôn Thọ Tân, thôn Hoà Lang, Ngọc Bích, Đồng 
Hành 1 1.800.000

9.2 Nhánh rẻ từ đường vào nghĩa trang thành phố đến nhà ông 
Năm Anh (dọc kênh Ba Kỳ) 1 1.400.000

9.3 - Thôn Hoà Lang 1 1.500.000
9.4 - Thôn Đông Phú   

9.4.1 + Từ Nhà văn hóa thôn Đồng Phú đến đường Cao Tốc 2 1.800.000

9.4.2 + Từ nhà ông Trần Văn Bích đến đường Cao Tốc 1 2.200.000

9.4.3 + Các đoạn còn lại 2 1.600.000
10 KDC Vườn đào   

10.1 Đường nội bộ trong KDC (Khu A) 1 3.800.000
10.2 Đường nội bộ trong KDC (Khu B) 1 3.700.000
11 Các KDC dọc tuyến QL 40B   

11.1 Đường bê tông QH rộng 6m 1 3.900.000
11.2 Đường bê tông QH rộng 15m 1 5.500.000
12 KDC Đồng Hành   

12.1 - Đường quy hoạch rộng 10m 1 4.200.000
12.2 - Đường quy hoạch rộng 11,5m 1 4.800.000
13 Khu dân cư chỉnh trang Thôn Đồng Hành   

13.1 Đường bê tông có độ rộng trên 3m 1 2.500.000

13.2 Đường đất có độ rộng từ 2,5m đến 4m 2 1.900.000

II XÃ TAM PHÚ   

3 Đường Tam Kỳ-Tam Thanh: Từ giáp ranh giới phường 
An Phú đến cầu Kỳ Trung   

3.1 Đường Tam Kỳ-Tam Thanh: Từ giáp ranh phường An Phú 
đến đường Lê Thánh Tông 1 11.330.000
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3.2 Đoạn từ đường Lê Thánh Tông đến đường Võ Chí Công 2 9.710.000

3.3 Đoạn từ đường Võ Chí Công đến cầu Kỳ Trung 3 8.100.000

4 Từ trạm bơm qua thôn Kim Đới xã Tam Thăng 1 1.060.000
5 Đường xâm nhập nhựa   

5.1 - Đoạn từ giáp đường Tam Kỳ - Tam Thanh đến nhà ông 
Nguyễn Tấn Đồng (Tân Phú) 1 2.000.000

5.2 - Đoạn từ cầu đường Thanh Hóa đến nhà ông Thuần (Tân 
Phú) 1 2.000.000

5.3 - Đường từ nhà ông Phạm Năng (Phú Thạnh) đến cầu 
đường Thanh Hóa 1 2.000.000

6 Đường Tam Kỳ - Tam Thanh đi chợ Tam Tiến   

6.1 Đoạn từ đường Tam Kỳ - Tam Thanh đếnvườn nhà ông 
Huỳnh Văn Phụng 1 2.000.000

6.2 Đoạn từ vườn ông Võ Văn Truyền đến vườn nhà ông 
Nguyễn Duy Phương (thôn Phú Quý), 1 1.300.000

7 Từ đường Tam Kỳ-Tam Thanh đi Ngọc Mỹ   

7.1 Đoạn từ đường Tam Kỳ - TamThanh đến ngã ba trước nhà 
ông Nay 1 2.000.000

7.2 Đoạn từ nhà ông Nay đến đất ông Ngọc 1 2.000.000

7.3 Đoạn từ nhà ông Khôi đến đường từ Trạm Bơm đi thôn Kim 
Đới xã Tam Thăng 1 1.060.000

8 Đường Bê tông: Từ đường Tam Kỳ - TamThanh đi Khu trài 
dân Phú Bình, Phú Đông, Tân Phú   

8.1 - Đoạn từ đường Tam Kỳ - Tam Thanh đến ngã tư (nhà ông 
Sáu) 1 2.000.000

8.2 - Đoạn từ nhà ông Hiệp đến cuối tuyến bê tông 1 2.000.000

9 Khu dân cư nhà ở Sĩ quan quân chuyên nghiệp Lữ đoàn 270   
9.1 - Đường quy hoạch rộng 25,5m 1 8.400.000
9.2 - Đường quy hoạch rộng 17,5m 1 8.400.000
9.3 - Đường quy hoạch rộng 15,5m 1 8.160.000
9.4 - Đường quy hoạch rộng 14,5m 1 7.680.000
9.5 - Đường quy hoạch rộng 11,5m 1 7.200.000
10 Khu tái định cư Khu tượng đài mẹ Việt Nam Anh Hùng 1 7.200.000
12 Các vị trí còn lại   

12.1 Đường bê tông bê tông có độ rộng từ 3m trở lên  930.000

12.2 Đường bê tông có độ rộng dưới 3m  800.000
12.3 Đường đất  650.000
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14
Khu dân cư – Tái định cư phục vụ dự án nâng cấp tuyến 
đường Tam Kỳ - Tam Thanh: Đường quy hoạch rộng 11,5m 
(3m-5,5m-3m)

1 7.200.000

III XÃ TAM THANH   
1 Tỉnh lộ 615: Từ cầu Tỉnh Thủy ra đến biển 1 7.700.000
2 Tỉnh lộ 616: Tam Kỳ - Tam Thanh (*)   

2.2 Đoạn từ cầu Kỳ Trung đến ngã ba nhà ông Huỳnh Minh 1 12.000.000

2.3 Đoạn từ nhà ông Huỳnh Minh đến đường kè biển 1 12.000.000
3 Đường Thanh Niên hiện trạng   

3.1 Đoạn từ ngã 4 Hòa Hạ đến trường tiểu học Ngô Gia Tự 2 7.240.000

3.2 Đoạn từ trường Ngô Gia Tự đến Ngã tư bãi tắm Tỉnh Thủy 3 6.600.000

3.3 Đoạn từ Ngã tư bãi tắm Tỉnh Thủy đến giáp xã Bình Nam 4 5.300.000

3.4 Đoạn từ ngã tư Hòa Hạ đến giáp xã Tam Tiến 1 12.000.000

4 Các khu dân cư còn lại (trừ các trục đường chính)   

4.1 Đường bê tông bê tông có độ rộng từ 3m trở lên 1 4.670.000
4.2 Đường bê tông có độ rộng dưới 3m 1 4.340.000
4.3 Đường đất 1 4.004.000
5 Đường 27m: Từ nhà ông Dũng đến Nhà hàng Ba Cơ  12.000.000
6 Khu dân cư Nam Tam Thanh   

6.1 - Đường quy hoạch rộng 10m 1 9.000.000
6.2 - Đường quy hoạch rộng 11,5m 1 10.300.000
6.3 - Đường quy hoạch rộng 13,5m 1 11.500.000
6.4 - Đường quy hoạch rộng 17,5m 1 12.000.000

7 Đường giáp Tỉnh lộ 616: Tam Kỳ - Tam Thanh đến sông 
Trường Giang (nhà ông Trung) 1 8.340.000

IV XÃ TAM THĂNG   
1 Tỉnh lộ 615:   

1.1 Đoạn từ cầu Mỹ Cang đến cầu khe Bala   

1.1.1 Đoạn từ cầu Mỹ Cang đến ngã tư (đường Nguyễn Văn Trổi 
và đường ĐT 615) 1 2.750.000

1.1.2 Từ ngã tư (đường Nguyễn Văn Trổi và đường ĐT 615) đến 
cầu khe Bala 1 2.750.000

1.2 Đoạn từ cầu khe Bala đến ngã tư ĐT 615 - Đường Võ Chí 
Công 3 2.200.000

1.3 Đoạn đường Võ Chí Công, cứu nạn đến cầu Tỉnh Thủy 2 2.420.000

2 Trục chính từ Mỹ Cang đi Thạch Tân, Thái Nam và đi Bình 
Nam   
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2.1 Đoạn từ thôn Mỹ Cang đến hết ranh giới thôn Thạch Tân   

2.1.1 Đoạn từ thôn Mỹ Cang đến Đình Làng Thạch Tân 1 2.420.000

2.1.2 Từ ngã 3 nhà ông Xuyến đến ranh giới thôn Thạch Tân 2 1.760.000

2.2 Đoạn từ ranh giới thôn Thạch Tân - Thái Nam đến giáp 
Bình Nam 3 1.280.000

3 Trục chính đường bêtông thôn Kim Đới: Từ ĐT 615 đi Bình 
Nam 1 1.410.000

4 Trục chính đường xâm nhập nhựa thôn Kim Thành: Từ chợ 
Kim Thành đi thôn Ngọc Mỹ 1 1.760.000

5 Trục chính đường bêtông thôn Kim Thành: Từ ĐT 615 đi 
đến giáp khu TĐC đường Điện Biên Phủ 1 1.680.000

6
Các vị trí còn lại của các thôn Mỹ Cang, Vĩnh Bình, Thăng 
Tân, Kim Đới, Kim Thành, Thạch Tân, Thái Nam, Tân 
Thái, Xuân Quý

  

6.1 Đường bê tông có độ rộng từ 3m trở lên 1 1.100.000

6.2 Đường bê tông có độ rộng dưới 3m 1 920.000

6.3 Đường đất 1 730.000
7 Đường Đà Nẵng   

7.1 Đoạn từ giáp xã Tam An (Cầu Vạn Long) đến ngã tư đường 
Mỹ Cang đi Thạch Tân 1 6.500.000

7.2 Đoạn từ ngã tư đường Mỹ Cang đi Thạch Tân đến cầu khe 
Bala 1 8.000.000

8 Khu tái định cư Tam Thăng   
8.1 Đường có mặt cắt rộng 13,5m 1 4.400.000
8.2 Đường có mặt cắt rộng 19,5m 1 6.600.000

9 Đường liên thôn Vĩnh Bình đi thôn Xuân Quý 1 2.200.000

11 Đường Nguyễn Văn Trỗi   
11.1 Đoạn từ Vườn Ươm đến đường Đà Nẵng 1 6.600.000

12 Khu TĐC đường Điện Biên Phủ - Đường QH 5,5m 1 1.800.000

V. BÃI BỎ MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TẠI BẢNG GIÁ ĐẤT Ở ĐÔ THỊ VÀ 
BẢNG GIÁ ĐẤT Ở NÔNG THÔN:

1. PHƯỜNG AN MỸ
- Bãi bỏ Đường Lê Phụ Trần đoạn từ đường Hàn Thuyên đến đường kiệt từ Hùng 
Vương vào Trần Nguyên Hãn (mục 38.2).
- Bãi bỏ Đường Lê Phụ Trần, đoạn từ đường N10 đến đường Hàn Thuyên (mục 38.4).
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- Bãi bỏ Đường Phạm Nhữ Tăng, đoạn quy hoạch rộng 11,5m (mục 38.7).
- Bãi bỏ Đường Phạm Nhữ Tăng, đoạn quy hoạch rộng 7,5m  (mục 38.8).
2. PHƯỜNG AN SƠN:
- Bãi bỏ Kiệt số 265 (mục 37.2).
- Bãi bỏ Kiệt số 426 (mục 38.1).
3. PHƯỜNG AN XUÂN:
- Bão bỏ Đoạn đường bê - tông còn lại, (mục 2.3).
4. PHƯỜNG AN PHÚ
- Bãi bỏ Đường Lê Thánh Tông (Đoạn từ Nguyễn Văn Trỗi đến giáp ranh xã Tam Phú) (mục 1)
- Bãi bỏ Đường Nhựa QH rộng 19,5 m  (mục 17.2)
- Bãi bỏ Đường Quy hoạch 19,5m (mục 30.8)
5. PHƯỜNG PHƯỚC HÒA:
- Bãi bỏ Đường N10 (từ đường Phan Châu Trinh đến đường Bạch Đằng) (Mục 4)
- Bãi bỏ Đường Lê Thị Xuyến (Mục 13)
6. PHƯỜNG HÒA THUẬN:
- Bãi bỏ KDC Trung tâm hành chính phường Hòa Thuận (mục 29).
- Bãi bỏ Đường nội bộ rộng 16,5m (mục 29.1).
- Bãi bỏ Đường nội bộ rộng 11,5m (mục 29.2).
7. PHƯỜNG HÒA HƯƠNG
- Bãi bỏ Đoạn từ nhà ông Trần Thông - KDC tổ 1 KP Hương Trà Tây (mục 6.3).
- Bãi bỏ Đoạn từ ngã ba Hồng Lư đến nhà ông Lê Minh (Đi tổ 6 Hương Sơn) (mục 7.3).
8. PHƯỜNG TÂN THẠNH
- Bãi bỏ Đường Trần Đình Đàn  (mục 4.12).
- Bãi bỏ Đường Quy hoạch rộng 27m (mục 28.1).
9. PHƯỜNG TRƯỜNG XUÂN
- Bãi bỏ Đoạn từ nhà bà Nguyễn Thị Tâm đến đường vào KDC thu nhập thấp 

Trường Xuân (mục 9.1).
- Bãi bỏ Đoạn từ nhà thờ tộc Trần đến ngã tư nhà ông Nguyễn Ngọc Kính và nhà 

ông Nguyễn Quang Dũng (mục 10.1).
- Bãi bỏ Đoạn từ ngã tư nhà sinh hoạt văn hóa Khối phố Xuân Bắc (nhà ông 

Nguyễn Phúc) đến nhà ông Dương Minh, bà Dương Thị Hường (mục 10.2).
- Bãi bỏ Đường Điện Biên Phủ (đoạn từ nhà bà Lương Thị Lan (KP, Xuân Bắc) đến 

nhà ông Nguyễn Cao Vĩnh (KP,Đồng Sim) (mục 23).
10. XÃ TAM PHÚ
- Bãi bỏ Đường Thanh Hóa(QL 40B) (mục 1).
- Bãi bỏ Đường Lê Thánh Tông (mục 2).
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- Bãi bỏ Đoạn từ giáp ranh phường An Phú( KDC - TĐC An Hà - Quảng Phú) đến 
đường Tam Kỳ - Tam Thanh  (mục 2.1).

- Bãi bỏ Đoạn từ đường Tam Kỳ-Tam Thanh đến QL 40B (mục 2.2).
- Bãi bỏ Đường Điện Biên Phủ (Đoạn từ giáp ranh phường An Phú đến giáp đường 129) (mục 11).
- Bãi bỏ 'Tuyến đường Điện Biên Phủ ( Đoạn từ đường 129 nay là đường Võ Chí 

Công đến giáp Tam Thanh) (mục 13).
11. XÃ TAM THANH
- Bãi bỏ Đoạn đường 616 (cũ): Từ nhà bà Thanh đến nhà ông Trung (mục 2.1).
12. XÃ TAM THĂNG
- Bãi bỏ Từ ngã tư trục chính KCN đến ngã tư (đường Mỹ Cang đi Thạch Tân)  

(mục 10).
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